
Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Minh Anh 6/1 22/05/2009 Đà Nẵng Nữ 44 NHĐ Nguyễn Văn Quang Nguyễn Thị Anh Thư 0935939325 0982040474

2 Bùi Gia Bảo 6/1 11/10/2009 Đà Nẵng Nam 32 AHT Bùi Văn Bình Lê Thị Huyền Trang 0949243828 0832571704

3 Nguyễn Lê Gia Bảo 6/1 10/07/2009 Đà Nẵng Nam 17 AHT Nguyễn Hữu Tuệ Lê Thị Lợi 0906492594 0905790943

4 Phạm Tấn Đạt 6/1 26/11/2009 Đà Nẵng Nam 34 AHT Phạm Tấn Tiên Phạm Thị Phúc 0935523037 0905680675

5 Trương Đình Huy 6/1 30/05/2009 Đà Nẵng Nam 05 Mỹ An Trương Đình Sơn Nguyễn Thị Gần 0774531435 0905896728

6 Trần Hữu Quốc Khang 6/1 17/04/2009 Đà Nẵng Nam 15 AHT Trần Hữu Nhựt Lê Thị Bích Dung 0905723421

7 Hồ Đăng Khoa 6/1 11/07/2009 Đà Nẵng Nam 15 AHT Hồ Long Nhớ Huỳnh Thị Lệ 0935395400 0906517361

8 Nguyễn Quang Khoa 6/1 28/04/2009 Đà Nẵng Nam 35 AHT Nguyễn Yên Nguyễn Thị Lương 0937857288 0702657032

9 Nguyễn Đăng Khôi 6/1 03/12/2009 Đà Nẵng Nam 05 AHT Nguyễn Văn Đào Võ Thị Thu Hiệp 0905086607 0785343725

10 Đặng Anh Khôi 6/1 02/01/2009 Đà Nẵng Nam 30 AHT Đặng Dợm Đỗ Thị Diệu An 0765552225 0935868408

11 Lê Bảo Minh Khuê 6/1 27/02/2009 Đà Nẵng Nữ 20 AHT Lê Đức Khánh Nguyễn Thị Ánh Trinh 0905535208 0905572096

12 Đoàn Dương Trúc Lam 6/1 16/07/2009 Đà Nẵng Nữ 33 AHT Đoàn Phạm Thiên Ấn Dương Thị Mộng Thu 0912206059 0982177076

13 Đặng Huỳnh Long 6/1 25/06/2009 Đà Nẵng Nam 37 AHT Đặng Ngọc Lâm Huỳnh Thị Là 0905900617 0935160761

14 Vũ Nguyễn Gia Minh 6/1 10/10/2009 Đà Nẵng Nam 18 AHT Vũ Điện Biên Nguyễn Thị Hồng 0905625616 0906535128

15 Văn Thị Kim Ngân 6/1 08/10/2009 Đà Nẵng Nữ 28 AHT Văn Tiến Bình Lê Thị Xuân Tây 0905542265 0906449647

16 Lê Hồ Bảo Ngọc 6/1 14/02/2009 Đà Nẵng Nữ 04 AHT Lê Văn Hùng Hồ Thị Hằng 0935625393 0906013462

17 Võ Thị Hồng Nguyên 6/1 11/04/2009 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Võ Như Ngọc Phạm Thị Thùy 0934315376

18 Nguyễn Đức An Nguyên 6/1 18/10/2009 Đà Nẵng Nam 15 AHT Nguyễn Đức Thành Đặng Thị Hòa 0979755572 0982475777

19 Trần Thị Yến Nhi 6/1 24/08/2009 Đà Nẵng Nữ 37 AHT Trần Tây Đặng Thị Phúc 0905297773 0905844132

20 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 6/1 18/11/2009 Đà Nẵng Nữ 17 AHT Nguyễn Tấn Hùng Võ Thị Mỹ Vân 0934788018

21 Huỳnh Lê Băng Nhi 6/1 01/02/2009 Đà Nẵng Nữ 18 AHT Huỳnh Trọng Nguyên Lê Thị Thu Sương 0813493999 0985803887

22 Ngô Thái Phúc 6/1 18/04/2009 Đà Nẵng Nam 32 AHT Ngô Văn Thành Thái Thị Thu Nguyệt 0987662567 0906535845

23 Lê Công Minh Quân 6/1 29/07/2009 Đà Nẵng Nam 33 AHT Lê Công Duy Đặng Thị Hiệp 0905890175

24 Hà Đồng Như Quỳnh 6/1 12/07/2009 Đà Nẵng Nữ 02 AHT Hà Đồng Ngọc Dũng Nguyễn Thị Lanh 0935446352 0799489211

25 Mai Khánh Tân 6/1 11/06/2009 Đà Nẵng Nữ 02 Mỹ An Mai Xuân Nhựt Nguyễn Thị Nhung 0905213523 0901963700

26 Nguyễn Khánh Tiên 6/1 07/10/2009 Hà Nội Nữ 21 AHT Nguyễn Đức Hùng Bùi Thị Khánh Hòa 0943668886 0374910305

27 Trần Phạm Hà Tiên 6/1 04/08/2009 Đà Nẵng Nữ 06 AHT Trần Ngọc Thông Lê Thị Thanh Hà 0935017070 0906492029

28 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 6/1 13/03/2009 Bình Định Nữ 17 AHT Nguyễn Tấn Hồng Hải Hoàng Thị Thúy Nga 0914014360 0942953135

29 Huỳnh Phạm Minh Triết 6/1 05/07/2009 Đà Nẵng Nam 24 AHT Huỳnh Cường Phạm Thị Nguyệt 0905278230 0932549940
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Stt Họ và tên Lớp Ngày sinh Nơi sinh GT Tổ DP Phường Tên cha Tên mẹ ĐTLL Ghi chú
30 Phạm Phương Trinh 6/1 15/09/2009 Đà Nẵng Nữ 17 AHT Phạm Công Thưởng Trần Thị Phúc 0904023465 0905042200

31 Vũ Trần Quốc Trung 6/1 02/03/2009 Đà Nẵng Nam 30 AHT Vũ Hữu Huy Trần Đỗ Quốc Minh 0988782177 0982400577

32 Nguyễn Thị Hoàng Tuyên 6/1 22/04/2009 TT- Huế Nữ 88 NHĐ Nguyễn Ngọc Vũ Nguyễn Thị Minh Phương 0935254534 0905763414

33 Lê Nguyễn Thanh Uyên 6/1 20/07/2009 Đà Nẵng Nữ 15 AHT Lê Văn Chương Nguyễn Thị Hồng Nhung 0976018048

34 Lê Trần Thảo Vân 6/1 18/11/2009 Đà Nẵng Nữ 06 AHT Lê Văn Minh Trần Thị Nga 0905065544 0905118807

35 Lâm Vũ Ngọc Vy 6/1 22/09/2009 Đà Nẵng Nữ 11 AHT Lâm Văn Phi Vũ Thị Thủy 0935282838 0905082924
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